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Lớp PTNT28

Thời gian làm bài 60 Phút

	Họ và tên sinh viên
	:-------------------------------------------------------------------

	Mã số sinh viên
	:-------------------------------------------------------------------

	Ngày tháng năm sinh
	:-------------------------------------------------------------------


Lưu ý: Có thể sử dụng thêm giấy để làm bài nếu cần thiết.

Yêu cầu: Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô Đúng hay Sai và giải thích lý do chọn lựa của bạn vào phần để trống bên dưới mỗi câu.

 Câu trả lời chỉ có giá trị nếu được giải thích.

1. Mong muốn của người tiêu dùng không phụ thuộc vào các yếu tố văn hóa và đặc tính cá nhân. Do đó, đường Cầu chỉ dịch chuyển khi giá cả và thu nhập của người tiêu dùng thay đổi.

	
	Đúng
	
	Sai


2. Quan điểm trọng sản phẩm và quan điểm Marketing là hoàn toàn trái ngược nhau về điểm xuất phát, sự tập trung, biện pháp, và điểm kết thúc.

	
	Đúng
	
	Sai


3. Phân tích sơ đồ SWOT là phương pháp lập kế hoạch trong quá trình quản trị Marketing, người ta dùng nó để phân tích các điều kiện bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp.

	
	Đúng
	
	Sai


4. Các sản phẩm trong thị trường cạnh tranh mang tính độc quyền đòi hỏi các hoạt động cổ động marketing, trong đó, quảng cáo được xem như công cụ quan trọng nhất.

	
	Đúng
	
	Sai


5. Trên thị trường Việt Nam hiện nay, có 2 dòng quảng cáo chính là USP và ESP. Dòng quảng cáo ESP đang chiếm lĩnh thị trường quảng cáo hiện nay.

	
	Đúng
	
	Sai


6. Cách tiếp cận hệ thống marketing theo tổ chức đặc biệt hữu dụng trong việc xác định các chi phí marketing.

	
	Đúng
	
	Sai


7. Người tiêu dùng khi ra quyết định giải quyết vấn đề mở rông  (extensive problem solving) thường có đủ thông tin về những nhãn hiệu sẵn có, nên anh ta không mất nhiều thời gian để thu thập thông tin trong quá trình ra quyết định của mình.

	
	Đúng
	
	Sai


8. Hành vi hậu mãi của người tiêu dùng phụ thuộc vào kỳ vọng của anh ta và mức độ hài lòng mà anh ta thu được từ món hàng đã mua. Hầu hết người tiêu dùng lựa chọn các hành động cá nhân trong hàng vi hậu mãi của mình.

	
	Đúng
	
	Sai


9. Thang bậc Maslow về nhu cầu của con người là cơ sở xác định động cơ như một yếu tố ảnh hưởng tới hành vi của người tiêu dùng.

	
	Đúng
	
	Sai


10. Marketing theo mục tiêu chỉ diễn ra sau khi đã trải qua marketing đại chúng và marketing phân biệt sản phẩm.

	
	Đúng
	
	Sai


11. Phân khúc thị trường trong hoạt động marketing cần sử dụng ít nhất một chỉ tiêu có liên quan tới nhân khẩu vì các chỉ tiêu này có thể đo lường dễ dàng. Đồng thời, cần sử dụng ít nhất 2 chỉ tiêu kết hợp để tiến hàng phân khúc một thị trường.

	
	Đúng
	
	Sai


12. Hệ thống marketing sản phẩm nông nghiệp bao gồm 4  kênh phân phối từ người sản xuất đến người tiêu dùng. 

	
	Đúng
	
	Sai


13. Xu hướng theo thời gian cho thấy phần của nông dân trong 1.000 đồng giá bán lẻ nông sản ngày càng tăng lên do sản xuất nông nghiệp sử dụng ngày càng nhiều nhân công hơn so với các dịch vụ marketing.

	
	Đúng
	
	Sai


14. Trong ngắn hạn, farmer’s share có xu hướng ổn định do giá cả nhân công tương đối ổn định.

	
	Đúng
	
	Sai


15. Sản phẩm Veblen làm người ta nổi bất lên có Cầu tăng khi giá cả tăng, do đó, không cần thiết phải áp dụng marketing cho loại sản phẩm này.

	
	Đúng
	
	Sai


16. Break – even point chỉ có thể xác định được với giả định chi phí khả biến trung bình (AVC) là không đổi.

	
	Đúng
	
	Sai


17. Phân tích điểm hòa vốn (break-even analysis) là cơ sở định giá theo lợi nhuận mục tiêu (target profit pricing)

	
	Đúng
	
	Sai


18. Những căn cứ chủ yếu trong việc định giá sản phẩm sau thu hoạch là sự chấp nhận nhãn hiệu của người tiêu dùng và chi phí sản xuất.

	
	Đúng
	
	Sai


19. Sức mạnh thị trường là cơ sở định giá sản phẩm. Do đó, nhà độc quyền không cần nghiên cứu thị trường và xác định hệ số co giãn Cầu về sản phẩm trên thị trường.

	
	Đúng
	
	Sai


20. Các giai đoạn trong vòng đời của sản phẩm có chi phí marketing tăng dần.

	
	Đúng
	
	Sai


Câu hỏi thưởng

21. Một doanh nghiệp có sức mạnh thị trường, định giá sản phẩm là 14 (đ) khi có độ co giãn cầu theo giá của sản phẩm (EP) không đổi và bằng 1,5 và chi phí biên tế MC = 10(đ).

	
	Đúng
	
	Sai


PAGE  
1

